
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng nâng cao. 

- Thời gian: Từ ngày 27/05/2025 đến ngày 28/05/2025.     

- Tổng số học viên: 22 người. 

- Số tiết: 16 tiết 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 PHAN MINH LUÂN 06/02/1966 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01717/B08-PAS 

2 LÊ THỊ THÙY 05/06/1987 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01718/B08-PAS 

3 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM 15/10/1984 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01719/B08-PAS 

4 NGUYỄN HOÀNG SANG 08/05/1989 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01720/B08-PAS 

5 DƯƠNG MINH PHỤNG 17/04/1994 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01721/B08-PAS 

6 VƯƠNG TÚ UYÊN 23/11/2000 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01722/B08-PAS 

7 TRẦN LÊ TRÚC QUỲNH 21/12/1995 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH 

TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01723/B08-PAS 

8 PHẠM QUANG VINH 09/06/1989 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC 

TẾ CAREPLUS 
25-01724/B08-PAS 

9 LÊ THỊ HỒNG NHI 29/01/1995 
LONG TRÌ, CHÂU THÀNH, 

LONG AN 
25-01725/B08-PAS 

10 LÊ TRANG LINH ANH 19/06/1997 
MỸ BÌNH, LONG XUYÊN, AN 

GIANG 
25-01726/B08-PAS 

11 PHẠM HỒ LIÊN NƯƠNG 30/12/1994 
PHƯỜNG TÂN PHONG, QUẬN 7, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
25-01727/B08-PAS 

12 ĐẶNG HUỲNH LÂM 19/05/1993 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC CỦ CHI 
25-01728/B08-PAS 

13 LÊ QUANG SANG 28/05/1971 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH 

ĐỨC 
25-01729/B08-PAS 

14 NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ 08/04/1972 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH 

ĐỨC 
25-01730/B08-PAS 

15 ĐINH THỊ YẾN NHI 01/04/1997 
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH 

PHỐ CẦN THƠ 
25-01731/B08-PAS 

16 NGUYỄN THỊ THUÝ 18/04/1994 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC 

TẾ HẠNH PHÚC 
25-01732/B08-PAS 

17 
NGUYỄN THỊ KIM 

GIANG 
18/05/1990 

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
25-01733/B08-PAS 
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18 
PHẠM NGỌC BÍCH 

THUỶ 
25/03/1989 

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
25-01734/B08-PAS 

19 NGÔ THÚY HỒNG 10/08/1979 
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
25-01735/B08-PAS 

20 
NGUYỄN PHAN QUỲNH 

TRINH 
02/03/1982 

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
25-01736/B08-PAS 

21 VÕ THỊ TUYẾT ANH 19/02/1984 
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
25-01737/B08-PAS 

22 BÙI XUÂN THÀNH 13/09/1995 
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN 

PHÚ 
25-01738/B08-PAS 

 

 

 

 


